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Bài 12: uôn, uôm, uôt 

uuôônn      uuôômm      uuôôtt  

 

 
 

chuồn chuồn thuyền buồm con chuột 

  

 

buồn bã thuốc nhuộm móng vuốt 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

 

uô 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

uôn uốn uồn uộn 

uôm uốm uồm uộm 

uốt uột   
 

uôn 
uôn buôn khuôn luôn muôn tuôn  

uốn cuốn muốn     

uồn buồn chuồn luồn nguồn tuồn  

uộn cuộn muộn     
 

uôm 
uôm chuôm duôm     

uốm nhuốm      

uồm buồm      

uộm luộm nhuộm thuộm    
 

uôt 
uốt buốt chuốt muốt nuốt suốt tuốt 

uột buột chuột ruột tuột vuột  
 

uô 

i 
ng 
c 
t 
m 
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 uôi 
 uông 
 uôc 
 uôt 
 uôm 
 uôn 



 

 132 Tiếng Nước Tôi 

Chính Tả 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.)   

 

uôn     uôm     uôt 

 
 

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 

  

_________________________________ _________________________________ 
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Chọn Câu 
(Cho các em nối hình với các câu sau cho đúng.) 

 

 

chuồn chuồn 

 Con vật rất sợ mèo. 

 
buồn bã 

 
Dài, cong, nhọn và sắc ở đầu 

ngón chân của loài vật. 

 
thuyền buồm 

 
Đi trên nước nhờ sức gió thổi 

vào miếng vải lớn. 

 
thuốc nhuộm 

 Dùng để thay đổi màu tóc. 

 
con chuột 

 Không vui. 

 
móng vuốt 

 
Thân thon nhỏ, có cánh dài 

để bay. 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần uôn, uôm và uôt.  Sau đó, 

cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Chuồn chuồn sống ở gần sông, hồ và những nơi 

ẩm ướt. 

 

Luân buồn vì gia đình người bạn thân nhất của 

anh đã dọn nhà tới thành phố khác. 

 

Nhìn ra biển em thấy nhiều thuyền buồm đủ màu 

sắc nhấp nhô trông rất đẹp. 

 

Tóc bà đã bạc nên mẹ mua thuốc nhuộm tóc cho 

bà. 

 

Chú chuột nhắt không dám ra khỏi hang vì sợ bị 

mèo bắt. 

 

Đại bàng dùng những móng vuốt sắc nhọn để 

chụp lấy mồi. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em trả lời những câu hỏi sau.) 

 

Chuồn chuồn sống ở đâu? 

▪ Ở nơi ẩm ướt. ▪ Ở gần sông, hồ. ▪ Cả hai đều đúng. 

Vì sao Luân buồn? 

▪ Vì gia đình dọn tới 

thành phố khác. 

▪ Vì gia đình người bạn 

dọn tới thành phố 

khác. 

▪ Vì xa gia đình. 

Nhìn ra biển em thấy gì? 

▪ Nhiều sóng. ▪ Nhiều thuyền buồm. ▪ Nhiều tôm cá. 

Vì sao bà cần nhuộm tóc? 

▪ Vì bà đã già. ▪ Vì tóc bà bạc. ▪ Vì tóc mẹ bạc. 

Vì sao chú chuột nhắt không dám ra khỏi hang? 

▪ Vì sợ chó. ▪ Vì sợ mèo. ▪ Vì sợ voi. 

Đại bàng dùng gì để chụp mồi? 

▪ Cánh. ▪ Mỏ. ▪ Móng vuốt. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Luan buon vi gia dinh nguoi ban 

than nhat cua anh da don nha toi 

thanh pho khac. 

 

Nhin ra bien em thay nhieu thuyen 

buom du mau sac nhap nho trong 

rat dep. 

 

Dai bang dung nhung mong vuot 

sac nhon de chup lay moi. 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________ Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những từ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

 

Chuồn chuồn sống ở gần sôn, hổ và những nôi ẩm 

ướt. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 

 

Chú chuộc nhắt không dám ra khởi hang vì sợ bị mẽo 

bắt. (3 lỗi) 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

buồn bã chuồn chuồn con chuột 

móng vuốt thuốc nhuộm thuyền buồm 
 

  

1 

        

  

  
    

2 

  

3 

  

  
    

  
  

  

  

  
 

4 

  

  
  

  

  

  
 

  
  

  
  

  

  

  
 

  
  

  
  

  

5 
                    

  

  
 

  
  

  
  

  

  

  
 

  
  

  
  

  

    

  
  

  
  

  

          

  

6 
                    

 

Ngang 

5. 
 

6. 

 

  
Dọc 

1. 
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4. 
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Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

p c h u ồ n c h u ồ n 

t h u y ề n b u ồ m đ 

c ồ ồ x l ô u o ă n m 

o e m y d a ồ p a i ó 

n k n g o ạ n l ô n n 

c c g h t r b t s r g 

h g o ằ n n ã o è o v 

u ê à y n g r á i y u 

ộ p m t v i ơ n ê i ố 

t h u ố c n h u ộ m t 

 

 

     

chuồn 

chuồn 

buồn bã thuyền 

buồm 

thuốc 

nhuộm 

con chuột móng vuốt 
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 Mật Mã 
(Cho các em giải những mật mã dưới đây.  Sau đó cho các em viết lại những từ đó.) 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

Bảng Mã 

         

ã b c ề g h m n o ó 

         

ố ồ ộ t u v y    
   


